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ĐỀ 1:
Bài 1: (3,0 điểm) Thực hiện phép tính:
a) 
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Bài 2: (2,0 điểm) tìm x biết:
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Bài 3: (2,0 điểm)

Tổng kết cuối năm học lớp 6A có 50 học sinh xếp loại học lực được chia thành ba loại:Giỏi,khá,trung bình. Trong đó, số học sinh giỏi chiếm 30% số học sinh của lớp. Số học sinh khá bằng 
[image: image6.wmf]5

7

 số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi, khá,trung bình của lớp .

Bài 4: (1,0 điểm) 
Cho hình tam giác ADE theo hình vẽ

a)Bằng phương pháp đo.Em hãy cho biết số đo của góc D

b)Biết góc D bằng 
[image: image7.wmf]1
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 góc A. Hỏi góc A là loại góc gì? Vì sao? 
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[image: image8]E
Bài 5: (2,0 điểm)


Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ax vẽ 2 tia Ay,Az sao cho 
[image: image9.wmf]·
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a) Tính số đo góc yAz.

b) Vẽ tia Am là tia đối của Ay. Tính số đo góc zAm.
c)  Vẽ tia At là tia phân giác của  góc mAz. Góc yAt là loại góc gì?

-HẾT-
HƯỚNG DẪN GIẢI-ĐÁP ÁN
Bài 1: (3,0 điểm) Thực hiện phép tính:
a) 
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Bài 2: (2,0 điểm) tìm x biết:

a) 
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Bài 3: (2,0 điểm)

Số học sinh giỏi của lớp 6A là:
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Số học sinh khá của lớp 6A là:
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Số học sinh trung bình là:
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 (học sinh)

Tỉ số phần trăm của  số học sinh trung bình so với cả lớp là:
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Bài 4: (2,0 điểm)
a) Đo góc 
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Bài 5: (2,0 điểm)
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Vẽ hình đúng câu a ( số đo tương đối, không lệch quá nhiều)



      
  
a) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ax, 
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Nên tia Ay nằm giữa 2 tia Ax và Az
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Vẽ tiếp hình đúng mới chấm câu b

Tia Am là tia đối của tia Ay nên 
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 là 2 góc kề bù
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     c)

Tính đúng 
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Tính đúng 
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Kết luận góc tAy là góc tù








  







ĐỀ 2:
Bài 1: (3,0 điểm) Thực hiện phép tính:
a) 
[image: image51.wmf]1113
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Bài 2: (2,0 điểm) tìm x biết:
a) 
[image: image54.wmf]35
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b) 
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Bài 3: (2,0 điểm)

Bạn Lan được mẹ cho 300 000 đồng để đi nhà sách mua dụng cụ học tập gồm sách tham khảo và bút. Bạn Lan mua sách tham khảo hết 
[image: image56.wmf]3
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 tổng  số tiền  và  mua tiếp bút hết 
[image: image57.wmf]2
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 tổng số tiền còn lại sau khi mua sách tham khảo .Hỏi bạn Lan còn lại bao nhiêu tiền sau khi mua sách tham khảo và bút ? Tính tỉ số phần trăm số tiền  Lan mua sách tham khảo so với số tiền mẹ Lan cho ?
Bài 4: (1,0 điểm)
Cho hình tam giác HKM
K
(theo hình)

a) Em hãy đo góc M

b) Biết góc M bằng 1
4
góc H. Hỏi góc H là loại góc gì? Vì sao?

              


M                                              H

Bài 5: (2,0điểm)


Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Bx vẽ 2 tia By,Bz sao cho 
[image: image58.wmf]·
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a)Tính số đo góc yBz.

b)Vẽ tia Bm là tia đối của By. Tính số đo góc zBm.

c) Vẽ tia Bt là tia phân giác của  góc mBz. Góc yBt là loại góc gì?

-HẾT-
HƯỚNG DẪN GIẢI-ĐÁP ÁN
Bài 1: (3,0 điểm) Thực hiện phép tính:
a) 
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Bài 2: (2,0 điểm) tìm x biết:
a) 
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Bài 3: (2,0 điểm)

Số tiền bạn Lan mua sách tham khảo là:
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Số tiền bạn Lan mua bút là:
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Số tiền bạn Lan còn lại sau khi mua sách và bút là:


[image: image87.wmf]300000(18000080000)40000
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 (đồng)

Tỉ số phần trăm số tiền  Lan mua sách tham khảo so với số tiền mẹ Lan cho là:


(180 000:300 000).100%=60%
Bài 4: (2,0 điểm)
a) Góc M=30
b) H=30.4=120
Bài 5: (2,0 điểm)

       






Vẽ hình đúng câu a ( số đo tương đối, không lệch quá nhiều)



      
  

a)Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Bx, 
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Nên tia By nằm giữa 2 tia Bx và Bz
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b)Vẽ tiếp hình đúng mới chấm câu b

Tia Bm là tia đối của tia By nên 
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     c)Tính đúng 
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Tính đúng 
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Kết luận góc tBy là góc tù
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